
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề và 

danh mục phân tuyến kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y 

tế, về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, 

phê duyệt nhân sự hành nghề, danh mục kỹ thuật thuộc chuyên khoa Da liễu của 

Phòng khám đa khoa Việt Tâm;Biên bản thẩm định bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn và phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên khoa Da liễu của Phòng khám 

đa khoa Việt Tâm ngày 22 tháng 9 năm 2023; 

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh và danh mục kỹ thuật chuyên khoa Da liễu thuộc 

Phòng khám đa khoa Việt Tâm tại địa chỉ Tổ 7, khu phố Phước Thạnh, P. Mỹ 

Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1668/BRVT-

GPHĐ do Sở Y tế cấp ngày 25 tháng 5 năm 2023 (danh sách đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa 

Việt Tâm và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc-SYT; 

- Các P.Giám đốc SYT; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- PYT TXPM; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 



                                                                                        

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN BỔ SUNG 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày       /9/2023 của Sở Y tế) 

 

                 Phòng khám chuyên khoa Da liễu: 

- Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Da liễu; 

- Và các kỹ thuật chuyên khoa thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày       /9/2023 của Sở Y tế) 

 

STT 

TT 

43 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT 

1 2 
3 

A B C D 

  V. DA LIỄU     

    A. NỘI KHOA         

1 3 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm x x x x 

    B. NGOẠI KHOA         

    1. Thủ thuật         

2 26 Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP x x     

3 27 Xoá xăm bằng YAG-KTP x x     

4 43 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) x x x   

5 44 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện x x x   

6 45 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện x x x   

7 46 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện x x x   

8 47 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện x x x   

9 48 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện x x x   

10 49 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện x x x   

11 50 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện x x x   

12 51 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn x x x x 

 



DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA HÀNH NGHỀ 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày       /9 /2023 của Sở Y tế) 

STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Thời gian đăng ký  Vị trí chuyên môn 

1 
Bs CKI. Nguyễn Thị Kim 

Đương 

006362/LA-CCHN;  

QĐ 2208/QĐ-SYT 

ngày 27.07.2023 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa đa khoa.  

- KCB CK Da liễu 

7g30 – 19g30 

7 ngày/tuần 

Trưởng PKCK Da liễu 

(Bổ nhiệm) 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-26T22:27:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Nguyễn Văn Thái<thainv@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:47:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:47:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:47:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:47:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:47:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:47:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:47:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:48:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:51:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:51:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:51:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T08:51:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




